
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /QĐ-UBND Hà Nội, ngày       tháng      năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho tập thể, cá nhân 

thuộc các xã, phường trên địa bàn Thành phố có thành tích tiêu biểu
trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua khen thưởng; 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2024 của 
UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen 
thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn Thành phố 
và Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố tại Tờ trình số 762/TTr-BTĐ 
ngày 07/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho 30 tập thể và 

58 cá nhân thuộc các xã, phường trên địa bàn Thành phố, đã có thành tích xuất sắc 
tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

(Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Mức tiền thưởng cho tập thể, cá nhân theo quy định tại Điều 54 

Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ. Tiền thưởng được 
trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của UBND 
các xã, phường để thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Thi đua - Khen 
thưởng Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực I, 
Chủ tịch UBND các xã, phường và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT TT UBND TP Dương Đức Tuấn;
- VPUB: CVP; PCVP B.V.Thắng; P.NC;
- Lưu: VT, BTĐ (05b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Đức Tuấn



DANH SÁCH KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2025

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

I. PHƯỜNG NGỌC HÀ
* Cá nhân:
1. Ông Nguyễn Công Thành, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà 

(trước sắp xếp là Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình);
2. Bà Ngô Minh Hường, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Diệu, 

phường Ngọc Hà;
3. Ông Hồ Đại Đồng, Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Hà;
4. Bà Nghiêm Thuý Trang, Cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

phường Ngọc Hà (trước sắp xếp là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình).

II. PHƯỜNG VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM
* Tập thể:
1. Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Văn Miếu - Quốc tử Giám;
2. Trường Tiểu học Văn Chương, phường Văn Miếu - Quốc tử Giám;
3. Trường THCS Lý Thường Kiệt, phường Văn Miếu - Quốc tử Giám.
* Cá nhân:
1. Bà Phạm Hồng Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (trước sắp xếp là Bí thư 
Đảng ủy phường Quang Trung, quận Đống Đa).

III. XÃ ĐẠI THANH
* Tập thể:
1. Trường Mầm non Đại Thanh, xã Đại Thanh;
2. Trường Mầm non Ích Vịnh, xã Đại Thanh;
3. Thôn Quỳnh Đô, xã Đại Thanh;
4. Tổ dân phố Phân Lân - 105, xã Đại Thanh.
* Cá nhân:
1. Bà Trần Thị Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Thanh (trước 

sắp xếp là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì);
2. Ông Nguyễn Mạnh Hiến, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thanh (trước sắp 

xếp là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Trì);
3. Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Đại Thanh 

(trước sắp xếp là Chủ tịch UBND thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì);
4. Bà Nghiêm Thị Phương Chi, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã 

Đại Thanh (trước sắp xếp là Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì);
5. Bà Khúc Thanh Thuỷ, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Quỳnh, xã 

Đại Thanh;



6. Bà An Thị Bích Đào, Hiệu trưởng trường Mầm non Vĩnh Ninh, xã Đại Thanh;
7. Bà Lý Thị San, Công dân thôn Huỳnh Cung, xã Đại Thanh;
8. Ông Phan Văn Toán, Nhân viên UBND xã Đại Thanh (trước sắp xếp là 

Nhân viên Đài truyền thanh xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì).

IV. XÃ HỒNG VÂN
* Tập thể:
1. Trường Tiểu học Hồng Vân, xã Hồng Vân;
2. Trường Tiểu học Hà Hồi, xã Hồng Vân;
3. Trường THCS Vân Tảo, xã Hồng Vân; 
4. Trường THCS Duyên Thái, xã Hồng Vân. 
* Cá nhân:
1. Ông Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Vân 

(trước sắp xếp là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thường Tín);
2. Ông Nguyễn Tuấn Đạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Hồng Vân 

(trước sắp xếp là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thường Tín);
3. Ông Lê Tuấn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Vân 

(trước sắp xếp là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín);
4. Bà Phạm Thị Ly Na, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hồng Vân 

(trước sắp xếp là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Sở, huyện Thường Tín);
5. Bà Lê Thúy Hạnh, Hiệu trưởng trường THCS Hà Hồi, xã Hồng Vân;
6. Bà Nguyễn Thị Hồi, Nghệ nhân Ưu tú, Chủ tịch Hội làng nghề sơn mài 

Hạ Thái, xã Hồng Vân;
7. Đại đức Thích Thanh Long, Trụ trì chùa thôn Phương Quế, xã Hồng Vân;
8. Ông Đỗ Hữu Tiến, Hội viên Hội Nông dân xã Hồng Vân.

V. XÃ CHƯƠNG DƯƠNG
* Tập thể:
1. Trường THCS Thắng Lợi, xã Chương Dương;
2. Trường Mầm non Thắng Lợi, xã Chương Dương;
3. Trường Mầm non Chương Dương, xã Chương Dương;
4. Thôn Phương Cù, xã Chương Dương.
* Cá nhân:
1. Ông Vũ Văn Tuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chương Dương 

(trước sắp xếp là Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thường Tín); 
2. Ông Bùi Thành Công, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ xã Chương Dương 

(trước sắp xếp là Bí thư Đảng ủy xã Chương Dương, huyện Thường Tín);
3. Ông Nguyễn Trọng Đô, Phó Chủ tịch UBND xã Chương Dương (trước sắp 

xếp là Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Thường Tín);
4. Ông Văn Đình Tưởng, Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Chương Dương 

(trước sắp xếp là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Chương Dương, huyện 
Thường Tín);



5. Bà Phạm Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tự Nhiên, xã 
Chương Dương;

6. Ông Kiểu Xuân Dương, Hiệu trưởng trường THCS Tô Hiệu, xã Chương Dương;
7. Bà Lương Thị Tuyết Long, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thắng Lợi, xã 

Chương Dương;
8. Ông Ngô Đức Thìn, Công dân thôn An Duyên, xã Chương Dương.

VI. XÃ THƯỜNG TÍN
* Tập thể:
1. Trường THCS Nguyễn Trãi A, xã Thường Tín;
2. Trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Thường Tín;
3. Thôn Văn Hội, xã Thường Tín;
4. Thôn Văn Giáp, xã Thường Tín. 
* Cá nhân:
1. Ông Nguyễn Xuân Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thường Tín 

(trước sắp xếp là Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín);
2. Ông Phan Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thường Tín 

(trước sắp xếp là Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín);
3. Bà Trần Hồng Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thường Tín 

(trước sắp xếp là Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Thường Tín);
4. Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch HĐND xã Thường Tín (trước sắp xếp 

là Bí thư Đảng ủy xã Hiền Giang, huyện Thường Tín);
5. Bà Dương Thị Mơ, Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội xã Thường Tín 

(trước sắp xếp là Công chức Văn phòng - Thống kê xã Hồng Vân, huyện Thường Tín);
6. Bà Nguyễn Thị Nguyên, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã 

Thường Tín (trước sắp xếp là Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hiền Giang, huyện 
Thường Tín);

7. Bà Hoàng Thị Thu Yến, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Thường Tín, 
xã Thường Tín;

8. Bà Phạm Thị Ngọc Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi A, xã 
Thường Tín.

VII. XÃ THƯỢNG PHÚC
* Tập thể:
1. Trường Tiểu học Quất Động, xã Thượng Phúc;
2. Trường Mầm non Nguyễn Trãi, xã Thượng Phúc;
* Cá nhân:
1. Ông Tạ Hữu Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Phúc (trước 

sắp xếp là Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín);
2. Ông Nguyễn Xuân Tiến, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Thượng Phúc 

(trước sắp xếp là Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ Thường Tín);
3. Ông Tạ Văn Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thượng Phúc 

(trước sắp xếp là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín);



4. Ông Dương Minh Khương, Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng xã Thượng Phúc 
(trước sắp xếp là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tiền Phong, huyện Thường Tín);

5. Bà Nguyễn Thị Minh Khuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
xã Thượng Phúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thượng Phúc (trước sắp xếp là 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín);

6. Ông Nguyễn Trường Giang, Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội xã 
Thượng Phúc (trước sắp xếp là Công chức Văn hóa - Xã hội xã Hiền Giang, huyện 
Thường Tín).

VIII. XÃ PHÚ XUYÊN
* Tập thể:
1. Trường THCS Trần Phú, xã Phú Xuyên;
2. Trường THCS Văn Tự, xã Phú Xuyên;
3. Trường Tiểu học Phú Xuyên, xã Phú Xuyên;
4. Trường Mầm non Phú Xuyên A, xã Phú Xuyên.
* Cá nhân:
1. Ông Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Xuyên 

(trước sắp xếp là Bí thư Huyện uỷ Phú Xuyên);
2. Ông Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Phú Xuyên (trước 

sắp xếp là Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Phú Xuyên);
3. Ông Bùi Công Thản, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên 

(trước sắp xếp là Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín);
4. Bà Trương Thanh Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Xuyên (trước sắp xếp là Bí thư Đảng ủy xã 
Nam Tiến, huyện Phú Xuyên);

5. Ông Trương Đại Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban 
Xây dựng Đảng xã Phú Xuyên (trước sắp xếp là Chánh Văn phòng Huyện uỷ 
Phú Xuyên);

6. Bà Nguyễn Thị Hằng, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Phú Xuyên 
(trước sắp xếp là Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Xuyên);

7. Bà Lại Phước An, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Xuyên, xã Phú Xuyên;
8. Ông Phạm Phú Đạo, Trưởng Trạm Y tế xã Phú Xuyên (trước sắp xếp là 

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Xuyên).

IX. XÃ PHƯỢNG DỰC
* Tập thể:
1. Trường THCS Phú Túc, xã Phượng Dực;
2. Trường THCS Tri Trung, xã Phượng Dực;
3. Trường THCS Hồng Minh, xã Phượng Dực.



* Cá nhân:
1. Bà Bùi Thị Ngọc Lan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phượng Dực 

(trước sắp xếp là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên);
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

xã Phượng Dực (trước sắp xếp là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hồng Minh, 
huyện Phú Xuyên);

3. Bà Đỗ Thị Kim Tuyến, Giáo viên trường Tiểu học Hoàng Long, xã 
Phượng Dực.

X. XÃ CHUYÊN MỸ
* Tập thể:
1. Trường Mầm non Vân Từ, xã Chuyên Mỹ;
2. Trường Mầm non Phú Yên, xã Chuyên Mỹ.
* Cá nhân:
1. Ông Nguyễn Hữu Chi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ 

(trước sắp xếp là Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Xuyên);
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chuyên viên Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy xã 

Chuyên Mỹ (trước sắp xếp là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Yên, huyện 
Phú Xuyên);

3. Bà Vũ Ngọc Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 
Chuyên Mỹ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chuyên Mỹ (trước sắp xếp là Phó  
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Xuyên);

4. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
xã Chuyên Mỹ (trước sắp xếp là Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Yên, huyện 
Phú Xuyên)./.
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